
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /2026/NQ-HĐND    Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2026 

 

Dự thảo 
 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức tiền thưởng đối với học sinh, giáo viên đạt thành tích cao tại 

các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo 

dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật phát triển đô thị số 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

123/2025/QH15, Luật số 124/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên 

đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; 

Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày…tháng… năm 2026 của Ủy ban nhân 

dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 

thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 

họp; 

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với 

học sinh, giáo viên đạt thành tích cao các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao lĩnh 

vực giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Đồng Nai. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
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Nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với học sinh, giáo viên đạt 

thành tích cao các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao lĩnh vực giáo dục đào tạo, 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai, gồm: 

a) Mức tiền thưởng đối với học sinh thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên đạt thành tích cao trong các kỳ thi các môn học văn 

hóa trong nước, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh 

đoạt giải các môn học văn hóa cấp quốc gia, khu vực, quốc tế và cấp thành phố.  

b) Mức tiền thưởng đối với học sinh thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo 

dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đạt thành tích cao tại hội thi sáng tạo khoa 

học kỹ thuật, kỳ thi kỹ năng nghề các cấp và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi 

dưỡng học sinh đạt thành tích cao. 

c) Mức tiền thưởng đối với học sinh thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên đạt thành tích cao  tại Hội khỏe Phù Đổng, Hội thao 

giáo dục quốc phòng các cấp. 

d) Mức tiền thưởng đối với giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông và giáo dục thường xuyên đạt thành tích cao tại các hội thi giáo viên 

dạy giỏi các cấp, hội thi tổng phụ trách Đội. 

2. Đối tượng áp dụng  

a) Học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo 

dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai đạt thành tích cao trong các 

kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao trong nước, quốc tế. 

c) Giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt giải các môn 

học văn hóa cấp quốc gia, khu vực, quốc tế và cấp thành phố. 

Điều 2. Quy định mức tiền thưởng 

a) Mức tiền thưởng đối với học sinh thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên đạt thành tích cao trong các kỳ thi các môn văn hóa 

trong nước, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt 

giải cấp quốc gia, khu vực, quốc tế và cấp thành phố theo phụ lục số 01 

b) Mức tiền thưởng đối với học sinh thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, 

giáo dục thường xuyên đạt thành tích cao tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, 

họ cvie6n giáo dục nghề nghiệp đạt thành tích cao tại kỳ thi kỹ năng nghề các 

cấp  theo phụ lục số 02 

c) Mức tiền thưởng đối với học sinh thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên do thành phố Đồng Nai quản lý đạt thành tích cao tại 

Hội khỏe Phù Đổng, Hội thao giáo dục quốc phòng các cấp theo phụ lục số 03 

d) Mức tiền thưởng đối với giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông và giáo dục thường xuyên đạt thành tích cao tại các hội thi giáo viên, 

tổng phụ trách Đội theo phụ lục số 04 
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e) Trường hợp học sinh, giáo viên đạt nhiều thành tích trong cùng một nội 

dung thi của cùng một kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao được hưởng một mức 

thưởng cao nhất.  

Điều 3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên 

quan. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị 

quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố kết quả thực hiện theo quy 

định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân 

thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giám sát và vận 

động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh 

kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 2026 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai khóa…, 

Kỳ họp thứ… thông qua ngày     tháng    năm 2026. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Vụ pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành  

pháp luật - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

-  UBND thành phố;  

-  UBMTTQVN thành phố; 

- Các Đại biểu HĐND thành phố; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- TAND, VKSND, THADS thành phố; 

- Văn phòng: Thành ủy, ĐĐBQH và HĐND, UBND 

thành phố; 

-  Đảng ủy, TT HĐND, UBND các xã, phường; 

- Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai (đưa 

tin và đăng Cổng thông tin điện tử thành phố); 

- Công báo điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, PCTHĐND. (…bản). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tôn Ngọc Hạnh 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

QUY ĐỊNH MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH CỦA THÀNH PHỐ ĐỒNG 

NAI ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC CUỘC THI, KỲ THI CÁC MÔN HỌC 

VĂN HÓA TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ VÀ GIÁO VIÊN CÓ THÀNH TÍCH ĐÀO 

TẠO, BỒI DƯỠNG HỌC SINH CÁC MÔN HỌC VĂN HÓA ĐOẠT GIẢI CẤP QUỐC 

GIA, KHU VỰC, QUỐC TẾ VÀ GIẢI NHẤT CẤP THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Nghị quyết số       /2026/NQ-HĐND ngày     tháng     năm 2026 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đồng Nai) 

  Nội dung 

Mức thưởng (Đơn vị tính: Đồng) 

Huy chương 

Vàng (giải 

Nhất) 

Huy 

chương 

Bạc (giải 

Nhì) 

Huy 

chương 

Đồng (giải 

Ba) 

Giải Khuyến 

khích, giải 

chuyên đề và 

các giải theo 

cơ cấu giải 

thưởng 

I. MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH 

1 
Học sinh đoạt giải trong các kỳ thi 

quốc tế, khu vực  
    

1.1 

Học sinh đoạt giải trong các kỳ thi 

Olympic quốc tế các môn học do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cử tham dự 

500.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 

2.2 

Học sinh đoạt giải trong các kỳ thi 

Olympic khu vực các môn học do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cử tham dự  

300.000.000 200.000.000 100.000.000 50.000.000 

2 

Học sinh đoạt giải trong các kỳ thi 

học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức  

50.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 

3 

Học sinh đoạt giải trong các kỳ thi 

học sinh giỏi cấp thành phố do Sở 

Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ 

chức  

    

3.1. Cấp Trung học cơ sở 5.000.000 3.000.000 2.000.000   

3.2. Cấp Trung học phổ thông 8.000.000 5.000.000 3.000.000   

4 

Thưởng cho học sinh đạt thủ khoa kỳ 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 

học sinh đỗ thủ khoa đại học 
    

4.1 
Học sinh đạt thủ khoa kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông 
4.000.000 

4.2 Học sinh đỗ vào đại học đạt thủ khoa 4.000.000 

II. MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN 

1. 
Tập thể giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt giải ở mục 1, 2, 3 được hưởng 

bằng 80% mức tiền thưởng của học sinh. 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

QUY ĐỊNH MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC 

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP DO THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI QUẢN LÝ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO 

TẠI HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT, KỸ NĂNG NGHỀ CÁC CẤP VÀ 

GIÁO VIÊN CÓ THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HỌC SINH, SINH VIÊN 

ĐẠT THÀNH TÍCH CAO 

(Kèm theo Nghị quyết số       /2026/NQ-HĐND ngày     tháng     năm 2026 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đồng Nai) 

Số TT Nội dung chi 

Mức thưởng (Đơn vị tính: Đồng) Giải Khuyến 

khích, giải 

chuyên đề và 

các giải theo cơ 

cấu giải thưởng 

Huy chương 

Vàng (giải 

Nhất) 

Huy chương 

Bạc (giải Nhì) 

Huy chương 

Đồng (giải Ba) 

1. 

Học sinh đoạt giải thi 

nghiên cứu khoa học kỹ 

thuật, kỹ năng nghề quốc 

tế do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo cử tham dự 

300.000.000 200.000.000 100.000.000 50.000.000 

2. 

Học sinh đoạt giải thi 

nghiên cứu khoa học kỹ 

thuật, kỹ năng nghề cấp 

quốc gia do Sở Giáo dục 

và Đào tạo cử tham dự 

30.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 

3. 

Học sinh đoạt giải trong 

thi nghiên cứu khoa học 

kỹ thuật, kỹ năng nghề cấp 

Thành phố do Sở Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức 

        

3.1. Cấp Trung học cơ sở 5.000.000 3.000.000 2.000.000  

3.2. Cấp Trung học phổ thông 8.000.000 5.000.000 3.000.000  

3.3. Kỹ năng nghề 8.000.000 5.000.000 3.000.000  

II. MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN 

1. 
Tập thể giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt giải ở mục 1, 2, 3 được hưởng 

bằng 70% mức tiền thưởng của học sinh. 
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PHỤ LỤC SỐ 03 

QUY ĐỊNH MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH THUỘC CÁC CƠ SỞ 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI ĐẠT THÀNH TÍCH CAO  TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG, 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CÁC CẤP  

(Kèm theo Nghị quyết số       /2026/NQ-HĐND ngày     tháng     năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đồng Nai) 

Số 

TT 
Nội dung chi 

Mức thưởng (Đơn vị tính: Đồng) 

Ghi chú Đạt giải 

Quốc gia, 

khu vực 

Đạt giải cấp 

tỉnh 

Đạt giải cấp 

xã, liên xã 

1 Cá nhân        

  - Giải nhất hoặc Huy chương vàng 1.000.000 800.000 500.000   

  - Giải nhì hoặc Huy chương bạc 800.000 500.000 300.000   

  - Giải ba hoặc Huy chương đồng 500.000 300.000 200.000   

2 Giải đôi   
 

  

  - Giải nhất hoặc Huy chương vàng 2.000.000 1.000.000 800.000   

  - Giải nhì hoặc Huy chương bạc 1.000.000 800.000 500.000   

  - Giải ba hoặc Huy chương đồng 800.000 500.000 300.000   

3 
Giải tập thể (các môn có từ 03 

người trở lên) 
  

 
  

  - Giải nhất hoặc Huy chương vàng 3.000.000 2.000.000 1.500.000   

  - Giải nhì hoặc Huy chương bạc 2.000.000 1.500.000 1.000.000   

  - Giải ba hoặc Huy chương đồng 1.500.000 1.000.000 800.000   

4 Toàn đoàn   
 

  

  - Giải nhất hoặc tương đương 8.000.000 5.000.000 3.000.000   

  - Giải nhì hoặc tương đương 5.000.000 3.000.000 2.000.000   

  - Giải ba hoặc tương đương 3.000.000 2.000.000 1.000.000   
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PHỤ LỤC SỐ 04 

QUY ĐỊNH MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THUỘC CÁC CƠ SỞ GIÁO 

DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI ĐẠT 

THÀNH TÍCH CAO TẠI CÁC HỘI THI GIÁO VIÊN, TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI  

Kèm theo Nghị quyết số       /2026/NQ-HĐND ngày     tháng     năm 2026 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đồng Nai) 

Số TT Nội dung chi Đơn vị tính 

Mức thưởng (Đơn vị tính: Đồng) 

Ghi chú 
Đạt giải cấp tỉnh 

Đạt giải cấp 

xã, liên xã 

 Các hội thi giáo viên, 

tổng phụ trách Đội 
        

  - Giải nhất Giải 3.000.000 2.000.000   

  - Giải nhì Giải 1.500.000 1.000.000   

  - Giải ba Giải 1.000.000 500.000   

 
 


